
1 DCK68 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương
68DCKT; 

68DCHT; 

68DCTM

2 TH 8/1/18 (Thứ 2) SA

2 DCK68 DC1LL01 Những nguyên lý CB của CNML 1

68DCKT; 

68DCHT; 

68DCTM; 

2 TH 10/1/18 (Thứ 4) SA

1 DCK68 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương
68DCKT; 

68DCHT; 

68DCTM

2 TH 8/1/18 (Thứ 2) CH

2 DCK68 DC1LL01 Những nguyên lý CB của CNML 1
68DCKT; 

68DCHT; 

68DCTM; 

2 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

3 DCK68 DC1CB11 Toán 1
68DCHT; 

68DCTM
4 Viết 14/1/18 (Chủ nhật) 2

4 DCK68 DC1CB17 Toán 1 68DCKT 4 Viết 14/1/18 (Chủ nhật) 2

5 DCK68 DC1TT21 Vật lý đại cương 1
68DCHT; 

68DCTM
2 TH 17/1/18 (Thứ 4) SA

DCK68 DC2KV68 Nguyên lý kế toán 68DCKT;  3 VĐ 17/1/18 (Thứ 4) 8h00

6 DCK68 DC1CB82 Soạn thảo văn bản 68DCKT 2 Viết 21/1/18 (CN) 2

7 DCK68 DC1TT43 Tin học đại cương
68DCHT; 

68DCTM; 
3 TH 21/1/18 (CN) SA

9 DCK68 DC1CB41 Toán 2
68DCHT; 

68DCTM; 
2 Viết 25/1/18 (Thứ 5) 2

10 DCK68 DC2KV61 Kinh tế vi mô 68DCKT 3 Viết 25/1/18 (Thứ 5) 2

1 CCK69 Pháp luật Việt Nam đại cương
68CCKT11

68CCCD11

68CCOT11

2 TH 8/1/18 (Thứ 2) CH

2 CCK68
Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác Lênin 1

68CCKT11

68CCCD11

68CCOT11

2 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

3 CCK68 Tin học đại cương
68CCKT11

68CCCD11

68CCOT11

3 TH 13/1/18 (Thứ 7) SA

4 CCK68 Tiếng Anh
68CCKT11

68CCCD11

68CCOT11

3 TH 16/1/18 (Thứ 3) SA

5 CCK68 Toán 1
68CCCD11

68CCOT11;
4 Viết 20/1/18 (Thứ 7) 2

6 CCK68 Toán 1 68CCKT11 4 Viết 20/1/18 (Thứ 7) 2

7 CCK68 Vật lý đại cương 68CCCD11 2 TH 22/1/18 (Thứ 2) SA

8 CCK68 Vật lý đại cương 68CCOT11 2 TH 22/1/18 (Thứ 2) SA

9 CCK68 Kinh tế vi mô 68CCKT11 3 Viết 23/1/18 (Thứ 3) 2

10 CCK68 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 68CCCD11 4 Viết 26/1/18 (Thứ 6) 2

11 CCK68 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 68CCOT11 4 Viết 26/1/18 (Thứ 6) 2

12 CCK68 Nguyên lý thống kê kinh tế 68CCKT11 3 Viết 26/1/18 (Thứ 6) 2

13 CCK68 An toàn lao động 68CCOT11 2 Viết 28/1/18 (CN) 2
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1 CC CC3DB44 Đồ án thiết kế đường
64CCCD03 

65CCCD11
1 VĐ 5/1/18 (Thứ 2) 8h00

2 DC DC2GT34 Đồ án nền và móng 63DCCD05 1 VĐ 5/1/18 (Thứ 2) 8h00

3 DC DC4CT16 TT Thí nghiệm địa chất công trình 66DCCD11 1 VĐ 5/1/18 (Thứ 2) 8h00

4 DC DL4CT16 TT Thí nghiệm cơ học đất 64DCCD04; 1 VĐ 5/1/18 (Thứ 2) 8h00

5 DC DC2CK32 Vật liệu cơ khí 66DCOT11; 3 VĐ 8/1/18 (Thứ 2) 8h00

6 DC DC2CK61 Thủy lực cơ sở 65DCOT11; 2 VĐ 8/1/18 (Thứ 2) 8h00

7 DC DC2CK45 Nguyên lý máy (+Đồ án) 65DCOT11; 3 VĐ 8/1/18 (Thứ 2) 8h00

8 DC DC2CK60 Tin học ứng dụng 66DCOT12; 2 TH 8/1/18 (Thứ 4) SA

9 DC DC1LL01 Những NLCB của CN Mác Lê nin 1
66DCOT12

63DCCD05
2 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

10 DC DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh

65DCCD11

65DCCD12

6DCCD11

65DCOT12

65DCKT11

2 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

11 DC DC1LL04 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 65DCCD11 3 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

12 DC DC1LL02 Những NLCB của CN Mác Lê nin 2
67DCCD11

65DCKX11
3 TH 10/1/18 (Thứ 4) CH

13 DC DC1CB26 Hóa học đại cương 67DCCD11 3 TH 11/1/18 (Thứ 4) SA

14 DC DC2HT13 Nhập môn mạng máy tính 65DCHT11 3 TH 11/1/18 (Thứ 5) SA

15 DC DC2TT22 Nhập môn cơ sở dữ liệu
65DCHT11

67DCHT11
3 TH 11/1/18 (Thứ 5) SA

16 DC DC2KV68 Nguyên lý kế toán 67DCKX11 3 Viết 14/1/18 (Chủ nhật) 2

17 CC CC2GT52 Kết cấu Bê tông cốt thép 65CCCD11 2 Viết 14/1/18 (Chủ nhật) 2

18 CC CC2GT51 Kết cấu thép 64CCCD03 2 Viết 14/1/18 (Chủ nhật) 2

19 CC CC2KV68 Nguyên lý thống kê KT 67CCKT11 3 Viêt 14/1/18 (Chủ nhật) 2

20 DC DC2KX41 Thiết kế đường 66DCKX11 2 Viết 17/1/18 (Thứ 4) 2

21 DC DC1CB19 Lý thuyết Xác xuất - TK 65DCKT11; 3 Viết 17/1/18 (Thứ 4) 2

22 DC DC2KX36 Vật liệu xây dựng 67DCKX11 2 Viết 17/1/18 (Thứ 4)

23 CC CC3DB41 Thiết kế đường
65CCCD11

64CCCD03
3 Viết 17/1/18 (Thứ 4) 2

24 DC DC2GT52 Kết cấu Bê tông cốt thép 65DCCD11 3 Viết 17/1/18 (Thứ 4) 2

25 DC DC1CB92 Môi trường trong xây dựng 65DCCD11 2 Viết 20/1/18 (Thứ 7) 2

26 DC DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 67DCKX11 3 Viết 20/1/18 (Thứ 7) 2

27 DC DC1TT43 Tin học đại cương 67DCHT11 3 TH 20/1/18 (Thứ 7) SA

28 CC CC1LL04 Tin học đại cương 65CCCD11 3 TH 20/1/18 (Thứ 7) SA

29 DC DC1CB41 Toán 2
67DCHT11

67DCKX11
2 Viết 25/1/18 (Thứ 5) 2

30 DC DC1CB18 Toán 2 65DCKT11 2 Viết 25/1/18 (Thứ 5) 2

Ghi chú:

PHÒNG ĐÀO TẠO

+ Thời gian thi: Ca 2 từ 9h00' - 11h00'; Ca 4 từ 15h00' - 17h00'; Ca 5 từ 18h00' - 20h00'; Thi TH: Buổi sáng bắt đầu lúc 7h00', buổi chiều bắt đầu lúc 

13h30'

+ Sinh viên có thẻ mới được vào phòng thi.

IV. LỊCH THI HỌC GHÉP


